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Abstract: 

T      he rapid development of Generative Artificial 
Intelligence (GenAI) is creating significant 

changes to foreign language teaching in higher 
education. For Chinese language education, 
GenAI not only supports the design of learning 
materials, organization of learning activities, and 
provides real-time feedback, but also contributes 
to promoting personalized learning and improving 
teaching effectiveness. This paper uses a literature 
review method combined with analysis and synthesis 
of domestic and international research to clarify the 
trend of GenAI application in Chinese language 
education at Vietnamese universities. The research 
results show that GenAI has the potential to improve 
the quality of teaching through diversifying learning 
materials, enhancing interaction between lecturers 
and learners, supporting the development of self-
learning abilities, and optimizing the design and 
organization of teaching activities. However, the 
deployment of this technology also poses many 
challenges related to the reliability of generated 
content, ensuring academic integrity, data 
governance, privacy protection, and the ability 
of faculty and students to utilize GenAI. Based 
on this, the article proposes four implementation 
directions: (i) building a mechanism for verifying 
and evaluating information generated by GenAI; 
(ii) innovating assessment methods towards 
competency development; (iii) strengthening data 
governance and ensuring information security; 
and (iv) developing digital competencies and 
GenAI usage skills for faculty and learners. These 
research results contribute to providing a reference 
basis for the effective, responsible, and sustainable 
application of GenAI in Chinese language education 
at Vietnamese universities.
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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo 

tạo sinh (Generative Artificial Intelligence - GenAI) 
đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với giáo dục 
đại học trên phạm vi toàn cầu. Với khả năng tạo sinh 

văn bản, hình ảnh, âm thanh và mã lập trình dựa trên 
các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models 
- LLMs), GenAI không chỉ hỗ trợ xử lý thông tin 
mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế học 
liệu, tổ chức hoạt động dạy học, hỗ trợ nghiên cứu 
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và cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Những tiến bộ 
này đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ mô hình 
dạy học truyền thống sang môi trường học tập thông 
minh, trong đó người học được hỗ trợ liên tục thông 
qua các hệ thống tương tác dựa trên AI (Holmes et 
al., 2019; UNESCO, 2023; Kasneci et al., 2023).

Trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, GenAI đang 
trở thành một công cụ hỗ trợ có tiềm năng lớn đối 
với cả giảng viên và người học. Đối với giáo dục 
tiếng Hán, công nghệ này cho phép xây dựng học 
liệu đa dạng, thiết kế các tình huống giao tiếp, mô 
phỏng hội thoại, hỗ trợ luyện viết, dịch thuật, sửa lỗi 
và cung cấp phản hồi theo thời gian thực. Nhờ khả 
năng thích ứng với trình độ và nhu cầu của từng cá 
nhân, GenAI góp phần nâng cao chất lượng dạy học, 
tăng cường tính tương tác và phát triển năng lực tự 
học của người học trong môi trường số (Godwin-
Jones, 2023; Kohnke et al., 2023).

Tuy nhiên, cùng với những lợi ích nổi bật, việc 
tích hợp GenAI vào giáo dục tiếng Hán cũng đặt 
ra nhiều thách thức cả về học thuật, công nghệ và 
quản trị giáo dục. Nội dung do GenAI tạo ra có thể 
chưa bảo đảm độ chính xác hoặc chưa phù hợp với 
ngữ cảnh sử dụng; đồng thời, các vấn đề về liêm 
chính học thuật, quyền riêng tư dữ liệu, bản quyền 
học liệu và nguy cơ phụ thuộc quá mức vào công 
nghệ đang trở thành những mối quan tâm lớn của 
các cơ sở giáo dục đại học. Điều đó cho thấy hiệu 
quả ứng dụng GenAI không chỉ phụ thuộc vào năng 
lực của công nghệ mà còn chịu tác động bởi thiết kế 
sư phạm, năng lực số của giảng viên và sinh viên, 
cũng như cơ chế quản trị và chính sách triển khai 
trong nhà trường.

Những năm gần đây, số lượng nghiên cứu về 
GenAI trong giáo dục tăng nhanh, tập trung vào các 
chủ đề như hỗ trợ giảng dạy, phát triển kỹ năng ngôn 
ngữ, thiết kế học liệu, kiểm tra - đánh giá và cá nhân 
hóa học tập. Riêng đối với giáo dục tiếng Hán, phần 
lớn các công trình hiện nay chủ yếu phân tích hiệu 
quả của một số công cụ GenAI hoặc đánh giá tác 
động của công nghệ đối với từng kỹ năng ngôn ngữ 
riêng lẻ. Trong khi đó, các nghiên cứu tổng quan có 
tính hệ thống nhằm làm rõ cơ sở lý luận, phân tích 
đồng thời cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất 
các định hướng triển khai phù hợp với bối cảnh giáo 
dục đại học Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Đây 
chính là khoảng trống nghiên cứu cần được tiếp tục 
bổ sung.

Bài viết sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu 
kết hợp phân tích và tổng hợp các công trình nghiên 
cứu trong và ngoài nước nhằm hệ thống hóa những 
xu hướng ứng dụng GenAI trong giáo dục tiếng Hán 
ở bậc đại học. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phân tích 
các cơ hội, thách thức và đề xuất những định hướng 
triển khai phù hợp đối với các trường đại học Việt 
Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở 
lý luận và thực tiễn cho việc ứng dụng GenAI trong 

giảng dạy tiếng Hán theo hướng hiệu quả, có trách 
nhiệm và bền vững, đồng thời cung cấp tài liệu tham 
khảo cho giảng viên, nhà nghiên cứu và nhà quản 
lý giáo dục trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số 
giáo dục.

2. Cơ sở lý luận 
2.1. Khái quát về trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong 

giáo dục
GenAI được xem là thế hệ trí tuệ nhân tạo mới 

có khả năng tạo lập nội dung dựa trên việc học từ 
các tập dữ liệu quy mô lớn, thay vì chỉ thực hiện các 
chức năng phân loại, nhận dạng hoặc dự đoán như 
các hệ thống AI truyền thống. Với sự phát triển của 
học sâu (Deep Learning), mạng nơ-ron và đặc biệt 
là các mô hình ngôn ngữ lớn LLMs, GenAI có thể 
tạo sinh văn bản, hình ảnh, âm thanh, Video và mã 
lập trình với mức độ tự nhiên ngày càng cao. Sự ra 
đời của các nền tảng như ChatGPT, Gemini, Claude, 
ERNIE Bot hay DeepSeek đã mở rộng đáng kể khả 
năng ứng dụng của AI trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt 
là giáo dục và nghiên cứu khoa học (OpenAI, 2023; 
UNESCO, 2023).

Trong giáo dục đại học, GenAI đang từng bước 
trở thành một thành tố của hệ sinh thái học tập số. 
Không chỉ hỗ trợ người học tiếp cận tri thức, công 
nghệ này còn tham gia vào nhiều khâu của quá trình 
đào tạo như phát triển học liệu, thiết kế hoạt động 
học tập, hỗ trợ kiểm tra - đánh giá, tư vấn học tập 
và phản hồi cá nhân hóa. So với các hệ thống học 
tập điện tử (E-learning) hoặc hệ thống quản lý học 
tập (Learning Management Systems - LMS) trước 
đây, GenAI có ưu thế nổi bật ở khả năng tương tác 
linh hoạt, tạo lập nội dung theo ngữ cảnh và cung 
cấp phản hồi theo thời gian thực. Điều này góp phần 
chuyển dịch mô hình dạy học từ cách tiếp cận đồng 
loạt sang mô hình học tập cá thể hóa, trong đó người 
học được hỗ trợ phù hợp với trình độ, mục tiêu và 
tiến độ học tập của bản thân (Holmes et al., 2019; 
Kasneci et al., 2023).

Đối với giáo dục ngoại ngữ, nền tảng lý luận 
của việc ứng dụng GenAI gắn với các quan điểm 
dạy học lấy người học làm trung tâm, học tập kiến 
tạo (Constructivism), học tập thích ứng (Adaptive 
Learning) và phát triển năng lực giao tiếp. Khả 
năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language 
Processing - NLP) cho phép GenAI duy trì hội thoại, 
giải thích hiện tượng ngôn ngữ, tạo lập ngữ liệu, 
xây dựng tình huống giao tiếp và cung cấp phản hồi 
tức thời đối với các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. 
Nhờ đó, người học có thêm cơ hội thực hành ngôn 
ngữ trong môi trường tương tác liên tục, đồng thời 
phát triển năng lực tự học và khả năng học tập suốt 
đời thông qua việc khai thác các nguồn học liệu mở 
(Godwin-Jones, 2023).

Một xu hướng nổi bật trong các nghiên cứu gần 
đây là mở rộng phạm vi phân tích từ hiệu quả của 
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từng công cụ sang các điều kiện bảo đảm việc triển 
khai GenAI trong giáo dục. Các công trình bắt đầu 
quan tâm nhiều hơn đến năng lực số của giảng viên 
và người học, kỹ năng thiết kế câu lệnh (Prompt 
Engineering), bảo đảm liêm chính học thuật, đạo 
đức AI, quản trị dữ liệu và các cơ chế quản lý việc 
ứng dụng GenAI trong các cơ sở giáo dục. Cách tiếp 
cận này phản ánh sự chuyển dịch từ quan điểm coi 
GenAI là một công cụ hỗ trợ đơn lẻ sang xem đây 
là một thành tố quan trọng của hệ sinh thái giáo dục 
số, có tác động đồng thời đến chương trình đào tạo, 
phương pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá và quản 
trị đại học.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về GenAI trong 
giáo dục bắt đầu gia tăng rõ rệt từ năm 2023, gắn 
với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học. 
Tuy nhiên, phần lớn các công trình hiện nay vẫn tập 
trung giới thiệu các công cụ hoặc đánh giá hiệu quả 
của từng nền tảng trong một số hoạt động giảng dạy 
cụ thể. Các nghiên cứu tổng quan theo hướng hệ 
thống hóa cơ sở lý luận, phân tích xu hướng phát 
triển, nhận diện đồng thời cơ hội và thách thức, cũng 
như đề xuất các chiến lược triển khai phù hợp với 
điều kiện của các trường đại học Việt Nam vẫn còn 
hạn chế (Godwin-Jones, 2023; Zawacki-Richter 
et al., 2019). Khoảng trống này cho thấy nhu cầu 
cần có những nghiên cứu mang tính tổng hợp nhằm 
cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính 
sách và tổ chức triển khai GenAI trong giáo dục nói 
chung và giáo dục tiếng Hán nói riêng.

2.2. Tổng quan xu hướng nghiên cứu về ứng 
dụng GenAI trong giáo dục tiếng Hán

Khi các nền tảng GenAI ngày càng hoàn thiện, 
trọng tâm nghiên cứu đã chuyển từ việc đánh giá 
khả năng công nghệ sang phân tích hiệu quả sư 

phạm của việc ứng dụng GenAI trong các hoạt động 
dạy học. Trong giáo dục tiếng Hán, GenAI có thể 
hỗ trợ toàn diện quá trình dạy học từ thiết kế học 
liệu đến tổ chức các hoạt động thực hành ngôn ngữ. 
Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển bốn kỹ năng nghe, 
nói, đọc và viết, công nghệ này còn có khả năng giải 
thích cấu trúc ngữ pháp, phân tích hiện tượng ngôn 
ngữ, hướng dẫn sử dụng từ vựng theo ngữ cảnh, hỗ 
trợ luyện dịch và mô phỏng các tình huống giao tiếp 
bằng tiếng Hán với nhiều mức độ khác nhau. Khả 
năng tạo sinh ngữ liệu phong phú và điều chỉnh nội 
dung theo yêu cầu của người học giúp mở rộng môi 
trường sử dụng tiếng Hán ngoài phạm vi lớp học, 
từ đó góp phần nâng cao tính chủ động và khả năng 
thực hành ngôn ngữ của sinh viên.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ sư phạm, GenAI 
không phải là chủ thể của quá trình giáo dục mà chỉ 
đóng vai trò là công cụ hỗ trợ hoạt động dạy và học. 
Chất lượng nội dung do GenAI tạo ra vẫn phụ thuộc 
vào dữ liệu huấn luyện, cấu trúc câu lệnh (Prompt), 
bối cảnh sử dụng và khả năng kiểm chứng của người 
dùng. Vì vậy, nhiều nghiên cứu và các tổ chức quốc 
tế đều thống nhất rằng, việc ứng dụng GenAI cần 
được đặt trong khuôn khổ của các nguyên tắc bảo 
đảm chất lượng giáo dục, liêm chính học thuật, đạo 
đức AI và quản trị dữ liệu. Trong mô hình giáo dục 
số, giảng viên vẫn giữ vai trò trung tâm trong việc 
thiết kế hoạt động học tập, kiểm chứng nội dung, 
định hướng tư duy phản biện và đánh giá kết quả 
học tập; trong khi GenAI đóng vai trò hỗ trợ nâng 
cao hiệu quả giảng dạy và mở rộng cơ hội học tập 
cho người học (UNESCO, 2023).

Để minh họa khả năng ứng dụng của GenAI 
trong giáo dục tiếng Hán, bài viết tổng hợp một số 
nền tảng tiêu biểu tại Bảng 1.

Bảng 1. Đặc điểm sư phạm của một số công cụ AI tạo sinh trong dạy học tiếng Hán

Công cụ AI Thế mạnh đối với dạy học tiếng 
Hán

Hạn chế cần lưu ý Gợi ý sử dụng

ChatGPT Giải thích ngữ pháp, sửa bài viết, tạo 
hội thoại

Có thể tạo thông tin chưa 
chính xác

Luyện viết, luyện nói, 
phản hồi bài tập

Gemini Phân tích văn bản, xử lý đa phương 
thức

Phụ thuộc chất lượng 
Prompt

Đọc hiểu, thiết kế học 
liệu

DeepSeek Hỗ trợ lập luận, giải thích khái niệm Cần kiểm chứng nguồn Phân tích văn bản, 
thảo luận

Kimi Xử lý tài liệu dài, tóm tắt Chủ yếu tối ưu cho tiếng 
Trung

Đọc tài liệu tiếng Hán

Doubao Hỗ trợ tiếng Trung tốt Ít phổ biến ngoài Trung 
Quốc

Hội thoại, từ vựng

ERNIE Bot Hiểu ngữ cảnh tiếng Trung Một số tính năng giới 
hạn khu vực

Giảng dạy văn hóa và 
ngôn ngữ

Nguồn: Tổng hợp từ Godwin-Jones (2023), Kasneci et al. (2023), Kohnke et al. (2023) và OpenAI (2023)
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Như thể hiện trong Bảng 1, mặc dù các nền tảng 
AI tạo sinh đều hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 
nhưng mỗi công cụ lại có những ưu thế riêng phù 
hợp với các mục tiêu sư phạm khác. Các nền tảng 
được phát triển trên cơ sở tối ưu hóa tiếng Trung như 
Kimi, Doubao và ERNIE Bot có ưu thế trong việc 
xử lý ngữ liệu và giải thích các hiện tượng ngôn ngữ 
tiếng Hán, trong khi ChatGPT, Gemini hay Claude 
nổi bật ở khả năng tạo học liệu, thiết kế hoạt động 
học tập và hỗ trợ phản hồi đa dạng. Vì vậy, việc lựa 
chọn công cụ không nên dựa trên mức độ phổ biến 
mà cần căn cứ vào mục tiêu bài học, nội dung giảng 
dạy và năng lực sử dụng AI của giảng viên và người 
học.

Tổng hợp các công trình đã công bố cho thấy 
GenAI đang tạo ra những thay đổi đáng kể cả về 
phương diện nghiên cứu và thực tiễn giảng dạy 
ngoại ngữ. Bên cạnh việc mở rộng khả năng hỗ trợ 
giảng viên và người học, công nghệ này cũng đặt 
ra những yêu cầu mới đối với thiết kế chương trình 
đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra – 
đánh giá, phát triển năng lực số và quản trị giáo dục 
trong môi trường số. Trên cơ sở đó, việc phân tích 
một cách hệ thống các cơ hội, thách thức và chiến 
lược triển khai GenAI trong giáo dục tiếng Hán trở 
thành yêu cầu cần thiết nhằm đề xuất các mô hình 
ứng dụng phù hợp với điều kiện của các trường đại 
học Việt Nam.

3. Cơ hội và thách thức của AI tạo sinh trong 
dạy học tiếng Hán ở bậc đại học

Sự phổ biến của GenAI đang tạo động lực cho 
những thay đổi trong cách tổ chức hoạt động dạy 
học ngoại ngữ ở bậc đại học. Không chỉ bổ sung các 
công cụ hỗ trợ giảng dạy, GenAI còn tác động đến 
cách thức thiết kế học liệu, tổ chức lớp học, đánh 
giá kết quả học tập và phát triển năng lực tự học của 
sinh viên. Trong dạy học tiếng Hán, công nghệ này 
mở ra nhiều cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy 
theo hướng linh hoạt và cá thể hóa, đồng thời hỗ trợ 
người học tiếp cận ngôn ngữ trong nhiều tình huống 
khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích 
cực, việc triển khai GenAI trong môi trường giáo 
dục cũng kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến độ tin 
cậy của thông tin, liêm chính học thuật, bảo vệ dữ 
liệu cá nhân cũng như năng lực khai thác công nghệ 
của giảng viên và sinh viên. Vì vậy, việc phân tích 
đồng thời các cơ hội và thách thức sẽ giúp làm rõ cơ 
sở cho việc đề xuất những định hướng ứng dụng phù 
hợp trong giáo dục đại học

3.1. Những cơ hội của GenAI đối với giáo dục 
tiếng Hán ở các trường đại học

Sự phát triển của AI tạo sinh đang mở ra nhiều 
cơ hội đổi mới đối với hoạt động dạy học tiếng Hán 
trong giáo dục đại học. Không chỉ hỗ trợ nâng cao 
hiệu quả giảng dạy, công nghệ này còn góp phần 
thay đổi cách thức tổ chức học tập, tăng cường tính 
cá thể hóa và thúc đẩy phát triển năng lực học tập 

độc lập của sinh viên.
Thứ nhất, AI tạo sinh tạo điều kiện cá thể hóa quá 

trình học tập. Đây được xem là một trong những ưu 
thế nổi bật của các mô hình ngôn ngữ lớn trong giáo 
dục ngoại ngữ. Thay vì áp dụng cùng một nội dung 
và tiến độ cho toàn bộ lớp học, AI có khả năng xây 
dựng các nhiệm vụ học tập phù hợp với trình độ, 
mục tiêu và tốc độ tiếp thu của từng người học. Trên 
cơ sở tương tác liên tục, hệ thống có thể điều chỉnh 
mức độ khó của bài tập, đề xuất học liệu bổ sung 
hoặc gợi ý các hình thức luyện tập phù hợp với năng 
lực cá nhân, qua đó hình thành môi trường học tập 
linh hoạt và thích ứng.

Trong giáo dục tiếng Hán, khả năng cá thể hóa 
được thể hiện thông qua việc thiết kế bài luyện theo 
từng cấp độ HSK, giải thích các hiện tượng ngữ 
pháp dưới nhiều góc độ, xây dựng hội thoại theo 
từng bối cảnh giao tiếp và tạo lập bài tập dựa trên 
những lỗi mà người học thường gặp. Quá trình hỗ 
trợ liên tục này giúp sinh viên chủ động điều chỉnh 
chiến lược học tập, củng cố những nội dung còn hạn 
chế và nâng cao hiệu quả tiếp thu ngôn ngữ.

Thứ hai, AI tạo sinh nâng cao chất lượng phản 
hồi và hỗ trợ hoạt động kiểm tra, đánh giá. Một ưu 
điểm quan trọng của GenAI là khả năng cung cấp 
phản hồi gần như tức thời đối với sản phẩm học tập 
của người học. Sau mỗi lần luyện tập, sinh viên có 
thể nhận được các gợi ý về lựa chọn từ vựng, cấu 
trúc câu, ngữ pháp hoặc cách diễn đạt phù hợp với 
từng ngữ cảnh giao tiếp. Việc phát hiện lỗi và phản 
hồi kịp thời giúp người học nhanh chóng điều chỉnh 
cách sử dụng ngôn ngữ, từ đó cải thiện chất lượng 
học tập.

Đối với giảng viên, AI tạo sinh có thể hỗ trợ xây 
dựng ngân hàng câu hỏi, thiết kế bài tập theo nhiều 
cấp độ, xây dựng tiêu chí đánh giá và tổng hợp các 
lỗi phổ biến của người học để phục vụ điều chỉnh 
hoạt động giảng dạy. Việc tự động hóa một số công 
việc mang tính kỹ thuật giúp giảm tải đáng kể khối 
lượng công việc, tạo điều kiện để giảng viên tập 
trung nhiều hơn vào thiết kế sư phạm, hướng dẫn 
học tập và hỗ trợ người học.

Thứ ba, AI tạo sinh hỗ trợ phát triển học liệu và 
đổi mới tổ chức dạy học. Công nghệ này cho phép 
giảng viên nhanh chóng xây dựng giáo án, thiết kế 
hệ thống bài tập, biên soạn ngữ liệu hoặc mô phỏng 
các tình huống giao tiếp phù hợp với mục tiêu của 
từng bài học. Nhờ đó, thời gian chuẩn bị bài giảng 
được rút ngắn, trong khi nguồn học liệu được mở 
rộng cả về số lượng và hình thức thể hiện.

Đối với các học phần tiếng Hán, AI còn có khả 
năng tạo lập đoạn hội thoại, văn bản đọc hiểu, bài 
luyện nghe hoặc các tình huống giao tiếp gắn với 
bối cảnh sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn. Khi 
được giảng viên lựa chọn, hiệu chỉnh và tích hợp 
phù hợp với mục tiêu môn học, các học liệu này 
góp phần nâng cao tính thực tiễn của bài giảng, tăng 
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cường mức độ tương tác trong lớp học và tạo hứng 
thú học tập cho sinh viên.

Thứ tư, AI tạo sinh thúc đẩy phát triển năng lực 
tự học và học tập suốt đời. Khả năng hỗ trợ học tập 
mọi lúc, mọi nơi giúp AI trở thành một trợ lý học tập 
hữu ích đối với sinh viên đại học. Thông qua hình 
thức đối thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI có thể 
đồng hành cùng người học trong quá trình ôn tập, 
giải đáp thắc mắc, hướng dẫn luyện tập và giới thiệu 
các nguồn học liệu phù hợp với nhu cầu của từng cá 
nhân. Điều này góp phần hình thành môi trường học 
tập liên tục, vượt ra ngoài giới hạn về thời gian và 
không gian của lớp học truyền thống.

Đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Hán, AI 
tạo sinh không chỉ hỗ trợ củng cố kiến thức đã học 
mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn học liệu 
phong phú, tăng cường thực hành giao tiếp và tìm 
hiểu các yếu tố ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc trong 
nhiều bối cảnh khác nhau. Từ đó, công nghệ này 
góp phần phát triển năng lực tự học, khả năng thích 
ứng với môi trường học tập số và hình thành năng 
lực học tập suốt đời – những yêu cầu quan trọng 
của giáo dục đại học trong kỷ nguyên chuyển đổi số 
(Kasneci et al., 2023; Godwin-Jones, 2023).

3.2. Những thách thức trong ứng dụng AI tạo 
sinh vào giáo dục tiếng Hán

Bên cạnh những cơ hội thúc đẩy đổi mới phương 
pháp giảng dạy và học tập, việc tích hợp GenAI vào 
giáo dục tiếng Hán cũng đặt ra nhiều thách thức đối 
với các cơ sở giáo dục đại học. Những thách thức 
này không chỉ xuất phát từ các giới hạn kỹ thuật của 
các mô hình ngôn ngữ lớn mà còn liên quan đến chất 
lượng học thuật, đạo đức sử dụng AI, bảo mật dữ 
liệu và năng lực khai thác công nghệ của cả giảng 
viên và sinh viên. Thực tiễn triển khai cho thấy hiệu 
quả của GenAI không phụ thuộc hoàn toàn vào bản 
thân công nghệ mà chịu ảnh hưởng đáng kể bởi 
thiết kế sư phạm, cơ chế quản trị và năng lực số của 
người sử dụng.

(i) Độ tin cậy và tính chính xác của nội dung do 
GenAI

Một trong những thách thức được đề cập nhiều 
nhất trong các nghiên cứu gần đây là độ tin cậy của 
thông tin do GenAI tạo ra. Mặc dù các mô hình ngôn 
ngữ lớn có khả năng tạo lập văn bản với tính mạch 
lạc và tự nhiên cao, chúng vẫn có thể tạo ra các nội 
dung thiếu căn cứ khoa học hoặc không phản ánh 
đúng thực tế. Hiện tượng này thường được gọi là AI 
Hallucination, khi hệ thống tạo ra những câu trả lời 
có vẻ hợp lý nhưng không dựa trên nguồn dữ liệu 
xác thực.

Trong giáo dục tiếng Hán, hạn chế này có thể 
xuất hiện khi AI giải thích hiện tượng ngữ pháp, lựa 
chọn từ vựng, dịch thuật, xây dựng ví dụ hoặc cung 
cấp thông tin về văn hóa và bối cảnh sử dụng ngôn 
ngữ. Nếu người học tiếp nhận các nội dung này mà 

không kiểm chứng bằng tài liệu chuyên ngành hoặc 
sự hướng dẫn của giảng viên, nguy cơ hình thành 
tri thức sai lệch là khó tránh khỏi. Vì vậy, GenAI 
cần được xem là công cụ hỗ trợ học tập, không phải 
nguồn tri thức có thể thay thế tài liệu học thuật hoặc 
vai trò chuyên môn của giảng viên.

(ii) Liêm chính học thuật và nguy cơ phụ thuộc 
vào AI

Khả năng tạo lập văn bản nhanh chóng của 
GenAI đem lại nhiều thuận lợi cho hoạt động học 
tập và nghiên cứu, nhưng đồng thời cũng làm gia 
tăng nguy cơ vi phạm liêm chính học thuật. Người 
học có thể sử dụng trực tiếp nội dung do AI tạo ra 
trong bài tập, báo cáo hoặc khóa luận mà không 
trích dẫn hoặc xử lý học thuật phù hợp. Điều này 
không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực của hoạt 
động đánh giá mà còn làm suy giảm giá trị của quá 
trình tư duy, nghiên cứu và sáng tạo cá nhân.

Bên cạnh đó, việc phụ thuộc quá mức vào AI 
trong các hoạt động dịch thuật, sửa lỗi hay xây dựng 
nội dung có thể làm giảm cơ hội rèn luyện năng lực 
ngôn ngữ. Đối với sinh viên ngành tiếng Hán, nếu 
AI thay thế phần lớn quá trình thực hành, khả năng 
ghi nhớ từ vựng, vận dụng ngữ pháp và phát triển kỹ 
năng giao tiếp bằng tiếng Hán có thể bị hạn chế. Do 
đó, GenAI cần được khai thác theo hướng hỗ trợ học 
tập, thay vì thay thế hoạt động tư duy và thực hành 
ngôn ngữ của người học.

(iii) Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư
Việc sử dụng các nền tảng GenAI thường yêu cầu 

người dùng cung cấp dữ liệu đầu vào, bao gồm bài 
làm của sinh viên, học liệu, đề kiểm tra hoặc các 
thông tin cá nhân. Nếu quá trình thu thập, lưu trữ và 
xử lý dữ liệu không được quản lý chặt chẽ, nguy cơ 
rò rỉ thông tin hoặc sử dụng dữ liệu ngoài mục đích 
ban đầu có thể xảy ra.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, vấn đề bảo vệ 
dữ liệu không chỉ liên quan đến quyền riêng tư của 
người học mà còn gắn với việc bảo đảm an toàn học 
liệu, tài sản trí tuệ và dữ liệu phục vụ đào tạo. Điều 
này đặt ra yêu cầu lựa chọn các nền tảng AI đáp 
ứng tiêu chuẩn bảo mật, xây dựng quy trình quản lý 
dữ liệu minh bạch và nâng cao nhận thức của giảng 
viên, sinh viên về an toàn thông tin trong môi trường 
giáo dục số.

(iiii) Yêu cầu phát triển năng lực AI của giảng 
viên và sinh viên

Hiệu quả ứng dụng GenAI phụ thuộc đáng kể vào 
năng lực khai thác công nghệ của người sử dụng. 
Chất lượng phản hồi của AI chịu ảnh hưởng trực 
tiếp bởi cách xây dựng câu lệnh (Prompt), khả năng 
đánh giá kết quả và trình độ chuyên môn của người 
dùng. Nếu thiếu các năng lực này, AI có thể được sử 
dụng không đúng mục đích hoặc tạo ra những sản 
phẩm chưa đáp ứng yêu cầu của hoạt động dạy học.
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Trong giáo dục tiếng Hán, giảng viên cần được 
bồi dưỡng năng lực thiết kế học liệu bằng AI, tổ 
chức hoạt động học tập có tích hợp AI và kiểm định 
chất lượng nội dung do AI tạo sinh. Đồng thời, sinh 
viên cần được trang bị kỹ năng xây dựng câu lệnh 
hiệu quả, đánh giá độ tin cậy của thông tin, kiểm 
chứng nguồn tư liệu và sử dụng AI một cách có trách 
nhiệm. Theo nhiều nghiên cứu gần đây, phát triển 
năng lực AI cho cả giảng viên và người học là điều 
kiện tiên quyết để khai thác hiệu quả GenAI trong 
giáo dục đại học (Chan, 2023; UNESCO, 2023).

Nhìn chung, GenAI vừa mở ra những cơ hội quan 
trọng cho đổi mới giáo dục tiếng Hán, vừa đặt ra các 
yêu cầu mới đối với quản trị giáo dục, bảo đảm chất 
lượng và phát triển năng lực số. Những thách thức 
về độ tin cậy của thông tin, liêm chính học thuật, 
bảo mật dữ liệu và năng lực sử dụng AI cho thấy 

việc tích hợp GenAI không thể chỉ dựa vào sự phát 
triển của công nghệ mà cần được định hướng bởi 
các chiến lược triển khai phù hợp. Đây cũng là cơ 
sở để đề xuất các giải pháp ứng dụng GenAI trong 
giáo dục tiếng Hán tại các trường đại học Việt Nam 
ở phần tiếp theo của bài viết.

4. Định hướng triển khai AI tạo sinh trong dạy 
học tiếng Hán tại các trường đại học Việt Nam

Từ những cơ hội và thách thức đã phân tích ở 
Mục 3, nghiên cứu đề xuất mô hình triển khai 
GenAI trong giáo dục tiếng Hán tại các trường đại 
học Việt Nam (Hình 1). Mô hình này được xây dựng 
theo cách tiếp cận hệ thống, nhấn mạnh mối liên 
kết giữa cơ chế quản lý, hoạt động chuyên môn và 
mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh 
chuyển đổi số.

Hình 1 thể hiện 4 nhóm định hướng cốt lõi gồm: 
kiểm chứng thông tin, bảo đảm liêm chính học thuật, 
quản trị dữ liệu và phát triển năng lực AI. Các thành 
tố này không tồn tại độc lập mà có quan hệ hỗ trợ 
lẫn nhau, tạo thành nền tảng cho việc ứng dụng AI 
tạo sinh một cách hiệu quả và bền vững trong hoạt 
động đào tạo tiếng Hán.

Kết quả phân tích ở Mục 3 cũng cho thấy GenAI 
không chỉ bổ sung một công cụ mới cho hoạt động 
giảng dạy mà còn tác động đến phương thức thiết kế 
học liệu, tổ chức lớp học, kiểm tra đánh giá và quản 

lý đào tạo. Vì vậy, việc triển khai AI tại các trường 
đại học cần được đặt trong một chiến lược tổng thể, 
kết hợp giữa đổi mới phương pháp sư phạm, hoàn 
thiện cơ chế quản lý và nâng cao năng lực sử dụng 
AI của cả giảng viên lẫn sinh viên. Trên cơ sở đó, 
nghiên cứu đề xuất bốn định hướng triển khai sau 
đây.

(1) Xây dựng cơ chế kiểm chứng thông tin và sử 
dụng AI có trách nhiệm

Khả năng tạo sinh nội dung nhanh chóng là ưu 
điểm nổi bật của GenAI, nhưng đồng thời cũng đặt 

Hình 1. Mô hình đề xuất triển khai AI tạo sinh trong giáo dục tiếng Hán ở bậc đại học
Nguồn: Tác giả đề xuất
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ra yêu cầu kiểm chứng độ chính xác của thông tin 
trước khi đưa vào quá trình dạy học. Trong giảng 
dạy tiếng Hán, giảng viên cần hướng dẫn sinh viên 
đối chiếu các kết quả do AI tạo ra với giáo trình, tài 
liệu khoa học và những nguồn học liệu có độ tin 
cậy cao nhằm hạn chế việc tiếp nhận các thông tin 
chưa được kiểm chứng. AI nên được khai thác như 
một công cụ hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, giải thích hiện 
tượng ngôn ngữ, luyện tập và tham khảo, thay vì trở 
thành nguồn thông tin duy nhất.

Ở cấp độ quản lý, các trường đại học cần ban hành 
hướng dẫn sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu, 
đồng thời xây dựng quy trình kiểm chứng thông tin 
phù hợp với từng loại học phần. Những quy định 
này sẽ góp phần hình thành thói quen sử dụng AI có 
trách nhiệm và nâng cao năng lực đánh giá thông tin 
của người học.

(2)Đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với bảo đảm 
liêm chính học thuật

Sự phổ biến của GenAI đòi hỏi hoạt động kiểm 
tra, đánh giá phải được điều chỉnh theo hướng chú 
trọng năng lực vận dụng kiến thức, tư duy phản biện 
và khả năng giải quyết vấn đề của sinh viên. Các 
hình thức như vấn đáp, thuyết trình, học theo dự án, 
bài tập tình huống hoặc đánh giá quá trình cần được 
tăng cường nhằm phản ánh đúng năng lực thực tế 
của người học và hạn chế tình trạng phụ thuộc vào 
AI.

Bên cạnh việc đổi mới phương pháp đánh giá, 
các cơ sở đào tạo cần xây dựng quy định rõ ràng về 
phạm vi sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu, 
yêu cầu minh bạch việc sử dụng AI trong các bài 
tập, báo cáo hoặc khóa luận. Những quy định này 
không nhằm hạn chế việc ứng dụng công nghệ mà 
hướng tới việc duy trì liêm chính học thuật trong 
môi trường giáo dục số.

(3)Tăng cường quản trị dữ liệu và bảo đảm an 
toàn thông tin

Việc sử dụng GenAI thường gắn với quá trình 
trao đổi dữ liệu trên các nền tảng trực tuyến, bao 
gồm học liệu, đề kiểm tra, bài làm của sinh viên và 
nhiều thông tin liên quan đến hoạt động đào tạo. 
Điều này đòi hỏi các trường đại học phải xây dựng 
quy trình quản lý dữ liệu rõ ràng nhằm bảo đảm tính 
an toàn và quyền riêng tư của người học.

Song song với việc lựa chọn các nền tảng AI 
đáp ứng yêu cầu về bảo mật, nhà trường cần hướng 
dẫn giảng viên và sinh viên hạn chế chia sẻ dữ liệu 
nhạy cảm lên các hệ thống chưa được kiểm soát, 
đồng thời tăng cường tuyên truyền về quyền sở hữu 
trí tuệ, quyền riêng tư và an toàn thông tin. Đây là 
những điều kiện quan trọng để giảm thiểu các rủi ro 
pháp lý và đạo đức trong quá trình ứng dụng AI vào 
dạy học.

(4)Phát triển năng lực AI cho giảng viên và sinh 
viên

Hiệu quả của GenAI không chỉ phụ thuộc vào sự 
phát triển của công nghệ mà còn chịu ảnh hưởng 
trực tiếp từ năng lực khai thác của người sử dụng. 
Vì vậy, các trường đại học cần triển khai các chương 
trình bồi dưỡng nhằm giúp giảng viên sử dụng AI 
trong thiết kế học liệu, tổ chức hoạt động học tập và 
hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.

Đối với sinh viên, việc phát triển năng lực AI cần 
tập trung vào kỹ năng xây dựng câu lệnh, đánh giá 
độ tin cậy của thông tin, kiểm chứng nguồn tư liệu 
và sử dụng AI phù hợp với các chuẩn mực học thuật. 
Khi cả giảng viên và người học đều được trang bị 
đầy đủ năng lực số, GenAI sẽ trở thành công cụ hỗ 
trợ hiệu quả cho hoạt động dạy học tiếng Hán thay 
vì chỉ là một ứng dụng công nghệ đơn thuần (Chan, 
2023; UNESCO, 2023).

Nhìn chung, việc triển khai GenAI trong dạy học 
tiếng Hán không chỉ là quá trình đưa một công nghệ 
mới vào lớp học mà còn đòi hỏi sự đổi mới đồng 
bộ về tư duy quản lý, phương pháp sư phạm và cơ 
chế bảo đảm chất lượng. Chỉ khi những yếu tố này 
được triển khai một cách thống nhất, GenAI mới 
có thể phát huy đầy đủ vai trò trong việc nâng cao 
chất lượng đào tạo tiếng Hán tại các trường đại học 
Việt Nam.

Để khái quát mối quan hệ giữa các thách thức và 
định hướng triển khai, nghiên cứu tổng hợp các nội 
dung chính trong Bảng 2. Việc đối chiếu này giúp 
làm rõ sự gắn kết giữa kết quả phân tích ở Mục 3 và 
các khuyến nghị được đề xuất cho bối cảnh giáo dục 
đại học Việt Nam. Bảng 2 tổng hợp mối liên hệ giữa 
các nhóm thách thức và những định hướng triển 
khai tương ứng được đề xuất trong nghiên cứu. Kết 
quả tổng hợp cho thấy hiệu quả ứng dụng GenAI 
không chỉ phụ thuộc vào bản thân công nghệ mà 
còn chịu tác động của các yếu tố như phương pháp 
sư phạm, cơ chế quản lý, bảo đảm liêm chính học 
thuật và năng lực sử dụng AI của giảng viên, sinh 
viên. Những định hướng này có thể được sử dụng 
làm cơ sở tham khảo khi các trường đại học xây 
dựng chiến lược tích hợp GenAI vào hoạt động đào 
tạo tiếng Hán.

5. Kết luận
Sự phát triển nhanh của GenAI đang mở ra những 

cơ hội mới cho đổi mới giáo dục ngoại ngữ nói 
chung và giáo dục tiếng Hán trong các trường đại 
học nói riêng. Thông qua việc tổng hợp và phân tích 
các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế, bài 
viết cho thấy GenAI có tiềm năng hỗ trợ hiệu quả 
quá trình dạy học thông qua cá thể hóa hoạt động 
học tập, nâng cao chất lượng phản hồi, hỗ trợ phát 
triển học liệu và thúc đẩy năng lực tự học của người 
học. Tuy nhiên, việc tích hợp công nghệ này cũng 
đặt ra nhiều thách thức liên quan đến độ tin cậy của 
thông tin, liêm chính học thuật, bảo mật dữ liệu và 
năng lực khai thác AI của cả giảng viên và sinh viên.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất các định 
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Tài liệu tham khảo 

hướng triển khai GenAI trong giáo dục tiếng Hán 
theo hướng bảo đảm tính hiệu quả, an toàn và bền 
vững, bao gồm: tăng cường kiểm chứng thông tin 
do AI tạo ra, đổi mới phương thức kiểm tra – đánh 
giá, hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu và phát triển 
năng lực AI cho đội ngũ giảng viên và người học. 
Những khuyến nghị này góp phần bổ sung cơ sở lý 
luận và cung cấp căn cứ thực tiễn cho các cơ sở giáo 
dục đại học trong quá trình xây dựng chiến lược ứng 
dụng AI tạo sinh gắn với chuyển đổi số và đổi mới 
phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục mở rộng các 
nghiên cứu theo hướng đánh giá tác động của 
GenAI đối với từng kỹ năng ngôn ngữ tiếng Hán, 
xây dựng các mô hình dạy học tích hợp AI phù hợp 
với bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam, phát triển 
học liệu số thông minh và hoàn thiện các tiêu chí 
đánh giá việc sử dụng AI trong dạy học. Đây sẽ là cơ 
sở quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng của 
AI tạo sinh, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo, 
liêm chính học thuật và sự phát triển bền vững của 
giáo dục đại học trong kỷ nguyên số.

Bảng 2. Mối quan hệ giữa các thách thức và định hướng triển khai GenAI trong giáo dục tiếng Hán

Thách thức Định hướng triển khai 

Độ tin cậy của thông tin do AI tạo sinh Thiết lập cơ chế kiểm chứng thông tin và hướng dẫn 
khai thác AI có trách nhiệm

Liêm chính học thuật và nguy cơ lệ thuộc vào AI Điều chỉnh phương thức kiểm tra, đánh giá và hoàn 
thiện quy định về sử dụng AI trong học tập

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư Hoàn thiện quy trình quản trị dữ liệu và tăng cường 
an toàn thông tin

Năng lực khai thác AI của giảng viên và sinh viên 
còn hạn chế

Phát triển năng lực AI và kỹ năng ứng dụng AI trong 
dạy học và học tập

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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11TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH TRONG GIÁO DỤC TIẾNG HÁN 
Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM: 

CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI

Tóm tắt: 

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo 
tạo sinh (Generative Artificial Intelligence 

- GenAI) đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối 
với hoạt động dạy học ngoại ngữ trong giáo dục đại 
học. Đối với giáo dục tiếng Hán, GenAI không chỉ 
hỗ trợ thiết kế học liệu, tổ chức hoạt động học tập và 
cung cấp phản hồi theo thời gian thực, mà còn góp 
phần thúc đẩy học tập cá nhân hóa và nâng cao hiệu 
quả giảng dạy. Bài viết sử dụng phương pháp tổng 
quan tài liệu kết hợp phân tích, tổng hợp các công 
trình nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm làm rõ 
xu hướng ứng dụng GenAI trong giáo dục tiếng Hán 
ở các trường đại học Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, GenAI có tiềm năng nâng cao chất lượng 
dạy học thông qua đa dạng hóa học liệu, tăng cường 
tương tác giữa giảng viên và người học, hỗ trợ phát 
triển năng lực tự học và tối ưu hóa hoạt động thiết 
kế, tổ chức giảng dạy. Tuy nhiên, việc triển khai công 
nghệ này cũng đặt ra nhiều thách thức liên quan đến 
độ tin cậy của nội dung tạo sinh, bảo đảm liêm chính 
học thuật, quản trị dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và 
năng lực khai thác GenAI của giảng viên, sinh viên. 
Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất 4 định hướng triển 
khai gồm: (i) xây dựng cơ chế kiểm chứng và đánh 
giá thông tin do GenAI tạo ra; (ii) đổi mới phương 
thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng 
lực; (iii) tăng cường quản trị dữ liệu và bảo đảm an 
toàn thông tin; và (iv) phát triển năng lực số, năng 
lực sử dụng GenAI cho giảng viên và người học. 
Những kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở 
tham khảo cho việc ứng dụng GenAI trong giáo dục 
tiếng Hán theo hướng hiệu quả, có trách nhiệm và 
bền vững tại các trường đại học Việt Nam.

Từ khóa: GenAI; Giáo dục tiếng Hán; Giáo dục 
đại học; Chuyển đổi số; Dạy học ngoại ngữ.
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